
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 30, tổ 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

21/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN WESTLAND

0107732006

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

2. Điều hành tua du lịch 7912

3. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

4. Quảng cáo 7310

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

6. Trồng cây mía 0114

7. Dịch vụ liên quan đến in 1812

8. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

9. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

11. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

12. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

15. Xây dựng công trình công ích 4220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN WESTLAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WESTLAND JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động,  
+ Các loại cửa tự động,   
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,  
+ Hệ thống hút bụi,    
+ Hệ thống âm thanh,    
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

22. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết:
- Chuẩn bị tài liệu;
- Sửa tài liệu hoặc hiệu đính;
- Đánh máy, sửa từ hoặc kỹ thuật chế bản điện tử;
- Viết thư hoặc tóm tắt;
- Photocopy;
- Nhân bản;
- Lên kế hoạch;
- Dịch vụ sửa từ;
- Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in offset, in 
nhanh, in kỹ thuật số.

8219

23. Trồng cây hồ tiêu 0124

24. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

25. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

26. Lập trình máy vi tính 6201

27. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163
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28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng, công nghiệp
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi
- Tư vấn giám sát ( xây dựng, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện) 
công trình điện đến 500 kv;
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế kiến trúc hạ tầng
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
-  Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2
- Xác định các chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, 
giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; đo bóc khối 
lượng; 
- Xác định, thẩm trá dự toán xây dựng; 
- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng; 
- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; 
- Lập thẩm tra  hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu

7110

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Trồng cây ăn quả 0121

31. Trồng cây điều 0123

32. Trồng cây chè 0127

33. Khai thác gỗ 0221

34. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

35. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

36. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

37. Trồng cây hàng năm khác 0119

38. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

39. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

40. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( trừ những 
loại nhà nước cấm)

8299
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43. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che 
.v.v..;

9329

44. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

45. Trồng cây lấy sợi 0116

46. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

47. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm. 

6209

48. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

49. Cổng thông tin 6312

50. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm;  

4290

51. Phá dỡ 4311

52. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

53. Đại lý du lịch 7911

54. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

55. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

56. Trồng lúa 0111

57. Trồng cây cao su 0125

58. Trồng cây cà phê 0126

59. Trồng cây lâu năm khác 0129

60. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

61. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

62. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

63. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

64. In ấn 1811

65. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

66. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

67. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

68. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế đồ họa
- Trang trí nội ngoại thất

7410

69. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

70. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

71. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;  
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;  
- Bán buôn bình đun nước nóng;  
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;  
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 

4663

72. Chuẩn bị mặt bằng 4312

73. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

74. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

75. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THANH THẢO

Số 95, tổ 4B, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

144.000 14.400.000.000 48,000

Tổng số 144.000 14.400.000.000 48,000

011833728

2 ĐỖ THỊ THOA Số 95, tổ 4B, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 300.000.000 1,000

Tổng số 3.000 300.000.000 1,000

010029166

3 VŨ ĐỨC 
TÙNG

Số 95 tổ 4B, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

153.000 15.300.000.000 51,000

Tổng số 153.000 15.300.000.000 51,000

B3887873

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011833728
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 95, tổ 4B, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 95, tổ 4B, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ

14/11/1976 Kinh Việt Nam

01/07/2009 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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